
UBND PHƯỜNG MƯỜNG THANH

    TRƯỜNG MN NAM THANH

                      KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

T2 T3 T4 T5 T6

1 MG Nhỡ C1

TD: Đi khuỵu gối - 

TCVĐ: Nhảy qua 

suối nhỏ

KPKH: Sự lớn lên của con 

vịt

Toán: Tách một 

nhóm đối tượng có 

số lượng 5.

TH: Nặn con vịt

ÂM NHẠC:

VĐTN: Một con vịt

Nghe hát: Gà gáy le te

TCAN: Hát theo hình vẽ

2 MG Nhỡ C2
TD: Đi khuỵu gối - 

TCVĐ: Chạy tiếp cờ

KPKH: Sự lớn lên của con 

gà
TH: Vẽ con gà

Toán: Tách một nhóm đối 

tượng có số lượng 5.

ÂM NHẠC:

VĐTN: Đàn gà con

Nghe hát: Chú gà trống trọi

TCAN: Vũ điệu gà con

3 MG Nhỡ C3

TD: Đi khuỵu gối - 

TCVĐ: Chó sói xấu 

tính

KPKH: Tìm hiểu một số 

con vật nuôi sống trong gia 

đình 

Toán: Tách một 

nhóm đối tượng có 

số lượng 5.

Tạo hình: Vẽ con gà

ÂM NHẠC:

DH: Con chuồn chuồn

Nghe hát: Vũ điệu hóa đá

TCAN: Vũ điệu gà con

1 MG Nhỡ C1

TD: Trèo lên xuống 5 

gióng thang  - TCVĐ: 

Trời nắng, trời mưa

LQVT: Đếm, so sánh số 

lượng của 2 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 6

KPKH: Một số con 

vật nuôi trong gia 

đình  (Con chó, con 

lợn, con trâu, con 

bò)

ÂM NHẠC:

DH: Thật là hay

Nghe hát: Bắc kim thang

TCAN:  Nghe tiếng hát tìm 

đồ vật

Tạo hình: Nặn các con vật nuôi 

trong gia đình

2 MG Nhỡ C2

TD: Trèo lên xuống 5 

gióng thang  - TCVĐ: 

Bắt vịt trên cạn

KPKH: Tìm hiểu các con 

vật nuôi trong gia đình  

(Con mèo, con lợn, con 

ngựa, con bò)

LQVT: Đếm, so 

sánh số lượng của 2 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 6

Tạo hình: Nặn các con vật 

gần gũi

ÂM NHẠC:

VĐ: Thương con mèo

Nghe hát: Chú mèo con

TCAN: Tai ai tinh
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3 MG Nhỡ C3

TD: Trèo lên xuống 5 

gióng thang  - TCVĐ: 

Cáo ơi ngủ à

KPKH: Trò chuyện về các 

con vật nuôi trong gia đình  

(Con mèo, con lợn, con 

trâu, con bò)

Tạo hình: Nặn các 

con vật gần gũi

LQVT: Đếm, so sánh số 

lượng của 2 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 6

ÂM NHẠC:

DH: Vì sao chim hay hót

Nghe hát: Gà gáy

TCAN: Hát theo hình vẽ

1 MG Nhỡ C1

TD: Ném xa bằng 2 

tay - TCVĐ: Chó sói 

xấu tính

KPKH: Tìm hiểu về một 

số con vật sống dưới nước
TH: Xé, dán con cá

ÂM NHẠC:

VĐ: Cá vàng bơi

Nghe hát: Chú ếch con

TCAN: Tiếng hát của ai

Văn học: Thơ Chim chích bông

2 MG Nhỡ C2

TD: Ném xa bằng 2 

tay - TCVĐ: Bắt 

bướm

Văn học: Thơ Chim chích 

bông

KPKH: Tìm hiểu về 

một số loài cá
TH: Xé, dán con cá

ÂM NHẠC:

DH: Cá vàng bơi

Nghe hát: Bà còng đi chợ trời 

mưa

TCAN: Ai nhanh nhất

3 MG Nhỡ C3

TD: Ném xa bằng 2 

tay - TCVĐ: Chuyền 

bóng

KPKH: Tìm hiểu về một 

số loài cá

Văn học: Thơ Chim 

chích bông

ÂM NHẠC:

VĐ: Cá vàng bơi

Nghe hát: Tôm cá cua thi tài

TCAN: Tai ai tinh

TH: Xé, dán con cá

1 MG Nhỡ C1

    TD: Bật qua vật 

cản cao 10- 15 cm -  

TCVĐ: Cáo ơi ngủ à

KPKH: Tìm hiểu về một 

số con vật sống trong rừng

LQVT: Đếm, so 

sánh số lượng của 2 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 7

VH: Truyện Dê con nhanh 

trí

ÂM NHẠC:

DH: Thật là hay

Nghe hát: Chú voi con ở bản 

đôn

TCAN: Tiếng hát ở đâu

2 MG Nhỡ C2

    TD: Bật qua vật 

cản cao 10- 15 cm -  

TCVĐ: Bắt vịt trên 

cạn

VH: Truyện Dê con nhanh 

trí

KPKH: Một số các 

con vật sống trong 

rừng

LQVT: Đếm, so sánh số 

lượng của 2 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 7

ÂM NHẠC:

DH: Đố bạn

Nghe hát: Ta đi vào rừng xanh

TCAN: Hát theo hình vẽ

Tuần 3/01 ( Từ ngày 19/01 Đến ngày 23/01/2026)

Tuần 4/01 ( Từ ngày 26/01 Đến ngày 30/01/2026)



3 MG Nhỡ C3

    TD: Bật qua vật 

cản cao 10- 15 cm -  

TCVĐ: Bật qua suối 

nhỏ

KPKH: Tìm hiểu về một 

số con vật sống trong rừng

LQVT: Đếm, so 

sánh số lượng của 2 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 7

VH: Truyện Cáo, thỏ và gà 

trống

ÂM NHẠC:

DH: Đố bạn

Nghe hát: Chú voi con ở bản 

đôn

TCAN: Nghe tiếng kêu đoán 

con vật.

Đào Thị Lý

P. Hiệu trưởng


